
Phụ lục 

DANH MỤC CHỈ DẪN ĐỊA LÝ, NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN 

CHỊU TÁC ĐỘNG DO SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở ĐỊA PHƯƠNG 
 (Kèm theo Công văn số:1124 /SKHCN-QLCN ngày 28/5/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

TT Đối tượng 

Tên địa 

danh, dấu 

hiệu, sản 

phẩm được 

bảo hộ 

Số văn 

bằng, 

ngày cấp 

Phạm vi địa lý được bảo hộ 

Chủ sở hữu 

(đối với NHCN, NHTT) 

Tên tổ chức quản lý 

CDĐL 

Ghi 

chú Cấp huyện 
Liên 

huyện 

I Chỉ dẫn địa lý        

1 Tỏi Lý Sơn  
00081, 

29/6/2020 
Huyện Lý Sơn   UBND huyện Lý Sơn  

2 Quế Trà Bồng  
00094, 

21/12/2020 
Huyện Trà Bồng   UBND huyện Trà Bồng  

II Nhãn hiệu chứng nhận        

1 
Chè Minh Long Hương Vị 

Đậm Đà 
 

283984 

03/07/2017 
Huyện Minh Long  UBND huyện Minh Long   

2 Nước mắm Lý Sơn  
349484 

05/05/2020 
Huyện Lý Sơn  UBND huyện Lý Sơn   

3 Ớt Xiêm  
361089 

26/08/2020 
Huyện Sơn Hà  UBND huyện Sơn Hà   

4 Cau Sơn Tây  
352662 

08/06/2020 
Huyện Sơn Tây  UBND huyện Sơn Tây   

5 Bò khô Quảng Ngãi  
354782 

25/06/2020 
Thành phố Quảng Ngãi  Phòng Kinh tế TP Quảng Ngãi   



2 

 

 

TT Đối tượng 

Tên địa 

danh, dấu 

hiệu, sản 

phẩm được 

bảo hộ 

Số văn 

bằng, 

ngày cấp 

Phạm vi địa lý được bảo hộ 

Chủ sở hữu 

(đối với NHCN, NHTT) 

Tên tổ chức quản lý 

CDĐL 

Ghi 

chú Cấp huyện 
Liên 

huyện 

6 
Quảng Ngãi Đường Phèn - 

Đường Phổi 
  Thành phố Quảng Ngãi  Phòng Kinh tế TP Quảng Ngãi   

7 Gà Kiến Trà Bồng  
357862 

29/07/2020 
Huyện Trà Bồng  UBND huyện Trà Bồng   

8 Heo Bản Địa Trà Bồng  
356314 

10/07/2020 
Huyện Trà Bồng  UBND huyện Trà Bồng   

9  Rượu Cần Ba Tơ  
361083 

26/08/2020 
Huyện Ba Tơ  UBND huyện Ba Tơ   

10 Tiêu Ba Lế  
361084 

26/08/2020 
Huyện Ba Tơ  UBND xã Ba Lế   

11  Thịt Trâu Ba Tơ  
361085 

26/08/2020 
Huyện Ba Tơ  UBND huyện Ba Tơ   

12 Chè Trà Nham  
369901 

12/11/2020 
Huyện Trà Bồng  UBND huyện Trà Bồng   

13 Sầu riêng Nghĩa Hành  
356316 

10/07/2020 
Huyện Nghĩa Hành  UBND huyện Nghĩa Hành   

14 Bưởi da xanh Nghĩa Hành  
356317 

10/07/2020 
Huyện Nghĩa Hành  UBND huyện Nghĩa Hành   

15 Chuối ngự Nghĩa Hành  
356319 

10/07/2020 
Huyện Nghĩa Hành  UBND huyện Nghĩa Hành   

16 Chôm chôm Nghĩa Hành  356318 Huyện Nghĩa Hành  UBND huyện Nghĩa Hành   
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TT Đối tượng 

Tên địa 

danh, dấu 

hiệu, sản 

phẩm được 

bảo hộ 

Số văn 

bằng, 

ngày cấp 

Phạm vi địa lý được bảo hộ 

Chủ sở hữu 

(đối với NHCN, NHTT) 

Tên tổ chức quản lý 

CDĐL 

Ghi 

chú Cấp huyện 
Liên 

huyện 

10/07/2020 

17 
Sơn Hà Nông Sản Đặc Sản 

Đến Từ Thiên Nhiên 
 

421290 

09/05/2020 
Huyện Sơn Hà  UBND huyện Sơn Hà   

18 Heo Ky Sơn Hà  
395616 

11/08/2021 
Huyện Sơn Hà  UBND huyện Sơn Hà   

19 Rau Rừng Sơn Hà  
386950 

19/05/2021 
Huyện Sơn Hà  UBND huyện Sơn Hà   

20 Rượu Cần Đặc sản núi rừng  
395615 

11/08/2021 
Huyện Sơn Hà  UBND huyện Sơn Hà   

21 Măng Tây Mộ Đức  
400120 

19/10/2021 
Huyện Mộ Đức  UBND huyện Mộ Đức   

22 Du lịch Ba Tơ  
423483 

26/05/2022 
Huyện Ba Tơ  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Ba Tơ 
  

23 Du lịch Đức Phổ  
424703 

03/06/2022 
Huyện Đức Phổ  Phòng Kinh tế thị xã Đức Phổ   

24 
Gừng sẻ (Gừng gió) Trà 

Bồng 
  Huyện Trà Bồng  UBND huyện Trà Bồng   

25 Măng vót Sơn Tây   Huyện Sơn Tây  UBND huyện Sơn Tây   
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